
STT ID Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp

Kết quả vòng thi 

cấp trường Trường Ghi chú

1 1251318789 Lê Nguyễn Trang Uyên 14/08/2008 14 08 2008 TPHCM 3/9 1910 Kim Đồng

2 1249415526 Bùi Thị Khánh Thi 11/01/2008 11 01 2008 TPHCM 3/6 1870 Kim Đồng

3 1249032702 Nguyễn Việt Anh  03/06/2008 03 06 2008 TPHCM 3/6 1860 Kim Đồng

4 1251714321 Lê Đình Vũ Nguyên 26/10/2008 26 10 2008 TPHCM 3/7 1680 Kim Đồng

5 1252346175 Lê Võ Khôi Nguyên 24/05/2008 24 05 2008 TPHCM 3/9 1670 Kim Đồng

6 1251082792 Phạm Hoàng Giang 30/03/2007 30 03 2007 TPHCM 4/6 1960 Kim Đồng

7 1251803286 Võ Bảo Nguyên  18/03/2007 18 03 2007 TPHCM 4/6 1940 Kim Đồng

8 1248119874 Nguyễn Ngọc Tường Vân  07/01/2007 07 01 2007 TPHCM 4/7 1920 Kim Đồng

9 1247610345 Vũ Thị Ngọc Khánh  19/03/2007 19 03 2007 TPHCM 4/7 1920 Kim Đồng

10 1251627605 Lâm Ích Chánh  07/12/2007 07 12 2007 TPHCM 4/4 1910 Kim Đồng

11 1217710110 Đỗ Minh Quân  12/05/2006 12 05 2006 TPHCM 5/9 1880 Kim Đồng

12 1250014745 Huỳnh Khắc Tâm  04/05/2006 04 05 2006 TPHCM 5/5 1880 Kim Đồng

13 1247507106 Nguyễn Huy Bằng 13/07/2006 13 07 2006 TP Hà Nội 5/9 1810 Kim Đồng

14 1248675481 Phan Trần Trường Sơn 09/02/2006 09 02 2006 TPHCM 5/7 1810 Kim Đồng

15 1247557150 Trần Kiến Thịnh 05/02/2006 05 02 2006 TPHCM 5/8 1760 Kim Đồng

       Gò Vấp, ngày 19 tháng 12  năm 2016
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